CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Sản phẩm chủ yếu của lâm nghiệp là:
A. Gỗ
B. Rau rừng
C. Mật ong rừng
D. Cây dược liệu 
Câu 2. Sản phẩm nào sau đây không có nguồn gốc từ lâm nghiệp?
A. Sâm Ngọc Linh.
B. Giấy.
C. Ngọc trai.
D. Gỗ.
Câu 3. Rừng phòng hộ đầu nguồn có vai trò chủ yếu là :
A. chắn sóng, gió, cát bay; chống xâm nhập mặn.
B. giảm tiếng ồn, làm sạch không khí.
C. giữ đất, nước, điều hòa dòng chảy.
D. cung cấp gỗ và lâm sản ngoài gỗ cho con người.
Câu 4. Trồng rừng phòng hộ xung quanh các điểm dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị có vai trò chủ yếu là:
A. làm sạch không khí, giảm tiếng ồn, tạo bóng mát...
B. cung cấp nguyên liệu gỗ cho một số ngành sản xuất trong khu vực.
C. chống rửa trôi và thoái hóa đất, điều hòa dòng chảy, hạn chế xói mòn.
D. tạo môi trường sống cho các động thực vật và vi sinh vật.
Câu 5: Lâm nghiệp có vai trò quan trọng đối với lĩnh vực nào sau đây?
A. Kinh tế và xã hội.
B. Kinh tế và chính trị.
C. Đời sống và môi trường.
D. Đời sống và xã hội.
Câu 6. Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt bao nhiêu tỉ USD vào năm 2030?
A. 20 tỉ USD.
B. 25 tỉ USD.
C. 30 tỉ USD.
D. 35 tỉ USD.
Câu 7. Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ  đạt bao nhiêu tỉ USD vào năm 2025?
A. Đạt trên 18,5 tỉ USD.
B. Đạt trên 19,5 tỉ USD.
C. Đạt 20,4 tỉ USD.
D. Đạt 30,4 tỉ USD.
Câu 8. Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra mục tiêu tiêu thụ lâm sản nội địa đạt bao nhiêu tỉ USD vào năm 2030?
A. Đạt 4 tỉ USD.
B. Đạt 5 tỉ USD.
C. Đạt trên 6 tỉ USD.
D. Đạt trên 7 tỉ USD.
Câu 9. Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra mục tiêu năm 2030 tỉ lệ lao động làm việc trong lâm nghiệp được đào tạo nghề đạt bao nhiêu phần trăm?
A. 45%.
B. 50%.
C. 80%.
D. 100%.
Câu 10. Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra mục tiêu năm 2030 số hộ miền núi, người dân tộc thiểu số sống ở vùng có rừng tham gia sản xuất lâm nghiệp hàng hóa đạt bao nhiêu phần trăm?
A. 45%.
B. 50%.
C. 80%.
D. 100%.
Câu 11. Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra mục tiêu năm 2025 mức thu nhập của người dân tộc thiểu số:
A. tăng trên 2 lần so với năm 2020.
B. tăng trên 3 lần so với năm 2020.
C. bằng 1/2 bình quân chung của cả nước.
D. bằng 1/3 bình quân chung của cả nước.
Câu 12. Đâu là một trong những yêu cầu cơ bản đối với người lao động trong ngành lâm nghiệp?
A. Phải có bằng cấp liên quan đến lâm nghiệp.
B. Phải có kĩ năng làm đồ gỗ mỹ nghệ.
C. Có kiến thức, kĩ năng, yêu thiên nhiên.
D. Có khả năng nghiên cứu lai tạo ra các chủng động vật, thực vật mới.
Câu 13. Làm sạch không khí, giảm tiếng ồn, tạo môi trường sống trong lành,…là vai trò của lâm nghiệp đối với
A. phòng hộ đầu nguồn.
B. phòng hộ ven biển.
C. phòng hộ xung quanh các điểm dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị.
D. phòng hộ các bờ kênh ven sông.
Câu 14. Đâu không phải triển vọng của lâm nghiệp về môi trường?
A. Bảo tồn đa dạng sinh học.
B. Bảo vệ môi trường sinh thái.
C. Cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
D. Bảo tồn động vật quí hiếm.
Câu 15. Nội dung nào sau đây không phải là yêu cầu cơ bản đối với người lao động trong ngành lâm nghiệp?
A. Có kiến thức, kĩ thức về lâm nghiệp và kinh tế.
B. Có sức khỏe tốt, chăm chỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.
C. Có khả năng làm việc trong môi trường nặng nhọc, áp lực cao, độc hại.
D. Tuân thủ pháp luật, nguyên tắc an toàn lao động và có ý thức bảo vệ môi trường.
Câu 16. Rừng có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học là vì:
A. Rừng là môi trường sống của nhiều loài động vật, thực vật, vi sinh vật.
B. Rừng cung cấp thức ăn cho nhiều loài động thực vật, vi sinh vật.
C. Rừng cung cấp oxi cho các loài động vật sinh sống.
D. Rừng bảo vệ muôn loài dưới tác động của thiên tai. 
Câu 17. Hình ảnh dưới đây cung cấp nguyên liệu cho ngành nào sau đây?
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A. Chế biến thực phẩm.
B. Chế biến gỗ.
C. Chế biến dược phẩm.
D. Chế biến mĩ phẩm.
Câu 18. Bạn Quốc rất thích ngành kiểm lâm. Bạn có 1 số tố chất sau, theo em tố chất nào sau đây không phù hợp với ngành kiểm lâm? 
A. Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, trách nhiệm cao trong công việc.
B. Có khả năng áp dụng công nghệ tiên tiến, vận hành thiết bị, máy móc công nghệ cao.
C. Tuân thủ pháp luật, an toàn lao động và có ý thức bảo vệ môi trường.
D. Bạn yêu các loài chim, rái cá nhưng ghét rắn, rết, bọ cạp.
II. Trắc nghiệm đúng – sai
Câu 19. Ngành lâm nghiệp tiếp tục quản lí rừng bền vững, đảm bảo tỉ lệ che phủ rừng của nước ta duy trì ở mức từ 42% đến 43%; bảo tồn lâu dài tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái; giảm thiểu tác động tiêu cực của thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, chống suy thoái đất đai; cung ứng dịch vụ môi trường rừng; thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng.
a. Ngành lâm nghiệp có nhiệm vụ quản lí rừng bền vững. Đ
b.  Độ che phủ rừng ở nước ta khoảng 43%. S
c. Độ che phủ rừng của Việt Nam tăng dần phần lớn nhờ công tác trồng rừng bổ sung, do đó rừng tự nhiên có xu hướng giảm mạnh. S
d. Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ lại carbon và giảm lượng khí CO2 trong khí quyển, giúp duy trì sự cân bằng khí hậu trên Trái Đất. Đ
Câu 20. Sau khi tìm hiểu về “Vai trò và triển vọng của lâm nghiệp”. Nhóm học sinh đưa ra nhận định sau đúng hay sai?
A. Lâm nghiệp cung cấp gỗ và sản phẩm từ gỗ. S 
B. Phát triển lâm nghiệp là để phục vụ tiêu dùng nội địa. S
C. Phát triển kinh tế rừng là để tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân tộc thiểu số. Đ
D. Chỉ có các hệ sinh thái rừng tự nhiên góp phần giảm khí thải nhà kính. S
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